
Số 
TT

Số báo 
danh

Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Nơi sinh Chữ ký

1 072257 LÊ QUỲNH TRANG 16/04/2006 A1 NTT Hà Nội
2 072258 BÙI TRƯỜNG AN 24/08/2006 A1 ARC Vĩnh Phúc
3 072259 LÊ KHÁNH AN 17/08/2006 C1 ARC Hà Nội
4 072260 NGUYỄN KHÁNH AN 09/05/2006 C1 ARC Hà Nội
5 072261 BÙI QUỐC ANH 02/03/2006 A2 ARC Hà Nội
6 072262 HÀ NGỌC MINH ANH 12/11/2006 A2 ARC Hà Nội
7 072263 NGÔ DUY ANH 28/02/2006 C1 ARC Hà Nội
8 072264 NGUYỄN MINH ANH 23/08/2006 C3 ARC Hà Nội
9 072265 NGUYỄN NHẬT ANH 02/12/2006 A1 ARC Hà Nội

10 072266 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 19/08/2006 A1 ARC Thừa Thiên Huế
11 072267 NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH 26/11/2006 A2 ARC Hà Nội
12 072268 TRẦN QUANG ANH 24/03/2006 C1 ARC Hà Nội
13 072269 VŨ HOÀNG PHƯƠNGANH 01/11/2006 A1 ARC Hà Nội
14 072270 PHẠM VIỆT BÁCH 09/04/2006 C1 ARC Hà Nội
15 072271 PHẠM NGỌC GIA BẢO 18/02/2006 A1 ARC Hà Nội
16 072272 LÊ DUY BẰNG 21/08/2006 A1 ARC Hà Nội
17 072273 NGÔ NGUYỄN MINH CHÂU 24/12/2006 A2 ARC Hà Nội
18 072274 NGUYỄN MAI CHI 12/08/2006 A1 ARC Hà Nội
19 072275 PHẠM TIẾN DŨNG 18/06/2006 C1 ARC Hà Nội
20 072276 PHẠM TRÍ DŨNG 29/12/2006 A2 ARC Hà Nội
21 072277 TRẦN HOÀNG DŨNG 17/07/2006 C3 ARC Hà Nội
22 072278 HÀ HẢI ĐĂNG 05/12/2006 C2 ARC Hà Nội
23 072279 PHẠM MINH ĐỨC 18/01/2006 C1 ARC Hà Nội
24 072280 PHẠM MINH ĐỨC 23/05/2006 C2 ARC Hà Nội
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